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MÔN TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP. 
DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật (từ chỉ đồ dùng học tập).
- Đặt được câu nêu công dụng của đồ dùng học tập. 
- Đặt đúng dấu chấm hoặc chấm hỏi ở cuối câu.
2. Năng lực:	
- Phát triển năng lực tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: HS nói được tên các đồ dùng có ở góc học tập. Biết nói và vận dụng viết câu nêu công dụng của một số đồ dùng học tập. 
3. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất trách nhiệm (có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-  GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài tập), Phiếu học tập, ...
-  HS: SHS; VBTTV, vở ô ly, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
- GV tổ chức cho HS giải câu đố
? Bút chì, thước kẻ, quyển sách còn được gọi là đồ dùng gì?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá (25p)
- GV giới thiệu nhân vật đồng hành trong tiết học: Bạn Mai
BT1. Nói tên các đồ dùng có ở góc học tập.
- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV cho HS quan sát tranh và hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài. 
- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn
GV chia lớp thành 3 tổ, lần lượt từng tổ sẽ nói tên các đồ dùng học tập có trong bức tranh. Đội nào nói được nhiều từ hơn đội đó dành chiến thắng.
- GV ghi nhanh tên các đồ dùng mà HS nêu lên bảng.
- GV tổng kết trò chơi.




- GV cho 2 HS giới thiệu về góc hoc tập của mình.
? Em có nhận xét gì về góc học tập của các bạn?
? Các đồ dùng học tập mà em vừa gọi tên còn được gọi là từ ngữ chỉ gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
BT2. Đặt một câu nêu công dụng của một đồ dùng học tập.
- GV mời HS nêu yêu cầu của bài.
- GV mời HS câu mẫu.
- GV vẽ sơ đồ câu lên bảng và giải thích: Câu mẫu nêu công dụng của đồ dùng học tập Bút màu dùng để vẽ tranh gồm có 2 thành phần: 
+ (1) từ ngữ chỉ đồ dùng học tập (bút màu) 
+ (2) dùng để làm gì (dùng để vẽ tranh). 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm 2: kể tên đồ dùng học tập và đặt câu nêu công dụng của đồ dùng đó theo mẫu.
- GV quan sát, hướng dẫn những nhóm còn lúng túng.
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả qua trò chơi: Phóng viên nhí.
- GV nhận xét, góp ý. Nếu có đồ vật nào HS chưa nêu đúng hoặc không biết công dụng, GV giải thích để học sinh hiểu.
- GV nhấn mạnh: Mỗi một đồ dùng học tập đều có một công dụng riêng. Các em cần có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập. 
* Liên hệ: Em cần làm gì để giữ gìn đồ dùng học tập của mình?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
* Nhân vật bạn Mai xuất hiện và đưa ra tình huống
BT3. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thay cho ô vuông.
- GV cho HS xem video đoạn hội thoại
? Đoạn hội thoại có nhân vật nào?
? Đoạn hội thoại có mấy câu?
? Trong đoạn hội thoại còn thiếu gì?
- GV giải thích: Trong đoạn thoại này, những câu nào là câu hỏi thì cần chọn dấu chấm hỏi thay cho ô vuông, những câu khác không phải là câu hỏi thì chọn dấu chấm. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và hoàn thành phiếu bài tập.
- Đại diện nhóm lên trình bày
- GV và HS nhận xét, thống nhất đáp án:
+ Câu 1 và câu 2 - dấu chấm hỏi;
+ Câu 3, 4, 5 - dấu chấm
* Khắc sâu kiến thức:
+ Qua đoạn hội thoại, em thấy tẩy có công dụng gì? Bút chì có công dụng gì?
 - GV cho 2 HS đóng vai tẩy và bút chì đọc lại đoạn thoại.
- GV lưu ý HS cách đọc ngữ điệu câu hỏi (lên giọng ở cuối câu) và ngữ điệu câu khẳng định (xuống giọng ở cuối câu).
* Liên hệ: Khi ai đó giúp mình làm việc gì thì chúng ta cần phải cảm ơn.
4. Vận dụng (2-3p)
- GV hỏi:  Hôm nay, em đã được học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau
	
- HS thực hiện
- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe



- 1 -2 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát tranh, chú ý lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi




- HS quan sát

- HS cùng GV nêu đáp án đúng: cái bàn, cái ghế, cái đèn bàn, chiếc cặp sách, cái giá sách, cái cốc, sách, bút, kéo, … 
- 2 HS giới thiệu

- HS nhận xét

- HS trả lời

- HS lắng nghe.


- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS đọc câu mẫu.
 - HS chú ý theo dõi.






- HS làm việc nhóm:
+ HS kể tên đồ dùng học tập.
+ Mỗi HS đặt một câu nêu công dụng của một đồ dùng học tập.

- HS chia sẻ. Các bạn khác lắng nghe, góp ý.
- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.


- HS chia sẻ về ý thức giữ gìn đồ dùng học tập của bản thân.

- HS quan sát và lắng nghe



- HS xem video và trả lời:



- HS lắng nghe




- HS làm việc nhóm 4: thảo luận để làm bài tập. Ghi kết quả vào phiếu.
- 2 - 3 HS trình bày kết quả.
- Dưới lớp nhận xét, góp ý. 



- HS nêu.

- 2 HS đóng vai tẩy và bút chì đọc lại đoạn thoại.



- HS lắng nghe


- HS chia sẻ về những nội dung đã học.

- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).


- HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.



 * Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….....
..………………………………………………………………………………………...
